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I. CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Tại sao nói chuyển động và đứng yên có tính chất tương đối? Lấy ví dụ về tính tương đối của chuyển động và đứng yên.
2. Độ lớn của vận tốc cho biết điều gì? Nói vận tốc của ô tô là 36 km/h, điều đó có ý nghĩa gì?

3. Hãy nêu điểm khác nhau giữa chuyển động đều với chuyển động không đều. Cho ví dụ minh họa.

4. Tại sao nói lực là đại lượng véc tơ? Hãy nêu cách biểu diễn véc tơ lực.

5. Thế nào là hai lực cân bằng? Cho ví dụ.

6. Một vật đang đứng yên hoặc đang chuyển động, bỗng dưng các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau thì trạng thái của vật sẽ thế nào?

7. Tại sao khí có lực tác dụng, mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột? Cho ví dụ.

8. Có mấy loại lực ma sát? Những lực đó xuất hiện khi nào? Là thế nào để tăng, giảm ma sát?

9. Áp lực là gì? Áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
II. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

1.1 .Bài tập trắc nghiệm
Câu 1. Công thức tính vận tốc là:
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Câu 2. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của vận tốc ?

A. m/s
.
B. km/h.

C. kg/m3.

D. m/phút.

Câu 3. Một ô tô đi hết quãng đường 40 km trong 30 phút. Vận tốc của ô tô là bao nhiêu?


A. v = 40 km/h.
B. v = 60 km/h.
C. v = 80 km/h.
D. v = 100 km/h

Câu 4. Một người chạy bộ mất 30 phút với vận tốc 20 km/h. Hỏi quãng đường người đó chạy được là bao nhiêu?


A. s = 5 km.

B. s = 10 km.
C. s = 15 km.
D. s = 20 km.

Câu 5. Với vận tốc 50 km/h thì ô tô phải mất bao lâu để đi hết quãng đường 90 km ?


A. t = 1.8 giờ.
B. t = 108 phút.
C. t = 6480 giây.
D. Tất cả đúng.

Câu 6. Dụng cụ dùng để đo vận tốc được gọi là:


A. Tốc kế.

B. Nhiệt kế.

C. Lực kế.

D. Ampe kế

Câu 7. Vận tốc của một ô tô là 36 km/h. Điều đó cho biết gì ?


A. Ô tô chuyển động được 36 km.
B. Ô tô chuyển động trong 1 giờ.


C. Trong mỗi giờ ô tô đi được 36 km.
D. Ô tô đi 1km trong 36 giờ.

Câu 8 : Để biết một vật chạy nhanh hay chạy chậm ta căn cứ vào


         A. vật chuyển động.


         B. quãng đường vật chạy trong một khoảng thời gian nhất định.


         C. quãng đường chuyển động.  


            D. thời gian chuyển động.
	Câu 9: Chọn câu trả lời đúng:

Tay ta cầm nắm được một vật là nhờ có:

A. Ma sát trượt


B. Ma sát nghỉ


C. Quán tính


D. Ma sát lăn

Câu 10: Ôtô đi trên đường có bùn dễ bị sa lầy là do:

A. Đường bùn lầy làm tăng ma sát giữa mặt đường và bánh xe

B. Đường bùn lầy làm giảm ma sát giữa mặt đường và bánh xe

C. Đường bùn lầy làm tăng quán tính

D. Đường bùn lầy làm giảm quán tính

Câu 11: Để giảm ma sát có hại người ta làm cách nào sau đây:

A.Tăng độ nhám của bề mặt tiếp xúc

B.Tăng lực ép lên bề mặt tiếp xúc

C.Tăng độ nhẵn giữa các bề mặt tiếp xúc

D. Tăng diện tích

Câu 12: Người ta có thể đi lại được nhờ có:

A.Ma sát nghỉ

B.Ma sát trượt

C.Ma sát lăn

D.Cả A và B đều đúng
Câu 13. Chuyển động đều là:

A. Chuyển động của điểm trên cánh quạt đang quay ổn định.     B. Quãng đường vật đi được tăng theo thời gian.

C. Chiếc xe đang chạy xuống dốc.


D. Xe lửa đang vào nhà ga.

Cây 14. Phát biểu  sau đây  SAI là :

A. Vận tốc cho biết hướng chuyển động của vật.

B. Vận tốc được xác định bằng quãng đường đi được trong thời gian vật chuyển động trên quãng đường đó.

C. Đơn vị thường dùng của vận tốc là m/s và km/h.

D. Tốc kế là dụng cụ đo độ lớn vận tốc ngay thời điểm khảo sát chuyển động.

Câu 15: Một vật được coi là đứng yên so với vật mốc
A. khi vật đó không thay đổi vị trí so với vật làm mốc theo thời gian.

B. khi vật đó không thay đổi khoảng cách so với vật làm mốc theo thời gian.

C. khi vật đó không thay đổi kích thước so với vật làm mốc theo thời gian.

D. khi vật đó không thay đổi độ dài so với vật làm mốc theo thời gian.

Câu 16: Câu có liên quan đến ma sát là :

A. “Nước chảy chỗ trũng”.

B. “Trời nắng tốt dưa, trời mưa tốt lúa”.

C. “Nước chảy đá mòn”.

D. “Khoai đất lạ, mạ đất quen”.

Câu 17: Hiện tượng không liên quan đến quán tính của vật là:

A. Thắng xe, lực ma sát làm xe chạy chậm lại.B. Đang chạy mà bị vấp, người bị đổ về phía trước.

C. Xe đột ngột quẹo phải, người đổ sang trái.

D. Đi xe đạp, khi ngừng đạp, xe không dừng lại ngay mà vẫn tiếp tục chạy.

Câu 18: Cách giảm được lực ma sát là:

A. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc.                        B. Tăng lực ép lên mặt tiếp xúc.

C. Tăng độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc.                 D. Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc.

Câu 19:Phát biểu đúng là:
A. Áp lực là lực có phương thẳng đứng.          B. Áp lực là lực có phương vuông góc với mặt bị ép.

C. Áp suất là một đại lượng véc-tơ.                  D. Khi diện tích tiếp xúc bằng 1m2 thì áp suất cũng chính là áp lực.

Câu 20:Trường hợp vật chịu  tác dụng bởi hai lực cân bằng là:

A. Xe chạy xuống dốc.   B. Xe chạy lên  dốc.C. Đây cái bàn đi.

D. Kéo co mà sợi dây không di chuyển.

Câu 21:  Nếu tăng diện tích bị ép lên hai lần, đồng thời tăng áp lực lên hai lần thì áp suất sẽ

A. tăng 2 lần.

B. tăng 4 lần .      C. giảm 2 lần
.

D. không thay đổi.

	Câu 22. Phương án nào trong các phương án sau đây có thể làm tăng áp suất của một vật tác dụng xuống mặt sàn nằm ngang ?

A. Tăng áp lực và giảm diện tích bị ép.


B. Giảm áp lực và giảm diện tích bị ép.

C. Tăng áp lực và tăng diện tích bị ép.


D. Giảm áp lực và tăng diện tích bị ép.

Câu 23. Đặt một bao gạo 60 kg lên một cái ghế 4 chân có khối lượng 4 kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8 cm2. Áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất là bao nhiêu ?


A. p = 2000 N/m2.




B. p = 20000 N/m2.
  

C. p = 20000 N/m3.



D. p = 20000 0N/m2

Câu 24. Công thức tính áp suất là ?
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C. p = F +s.

D. p = F.s

Câu 25. Đơn vị của áp suất là ?


A. Pa


B. N/m.

C. N/m2.

D. Câu A,C đúng 

Câu 26. Đặt một hộp gỗ lên mặt bàn nằm ngang thì áp suất do hộp gỗ tác dụng xuống mặt bàn là 56 N/m2. Khối lượng của hộp gỗ là bao nhiêu, biết diện tích mặt tiếp xúc của hộp gỗ với mặt bàn là 0,3 m2.


A. m = 1,68 kg.
B. m = 0,168 kg.
C. m = 16,8 kg.
D. m = 168 kg


1.2. Bài tập  
 Câu 1 : 

a. Biểu diễn lực kéo của động cơ ô tô có cường độ là 3000N (Tỉ xích tuỳ chọn).

b.Tại sao ô tô, xe máy, các máy công cụ sau một thời gian sử dụng lại phải thay “dầu” định kì? 

Câu 2 : Một người đi xe máy trên đoạn đường thứ nhất dài 5 km hết 16 phút. Trên đoạn đường thứ hai dài 12 km, người đó đi hết 32 phút. Tính vận tốc trung bình của xe máy trên mỗi đoạn đường và trên cả 2 đoạn đường nói trên.

hai đoạn đường nói trên.

 Câu 3: 

a. Vì sao nói chuyển động hay đứng yên có tính chất tương đối. 
b. Một người đi xe đạp trên đoạn đường thứ nhất với vận tốc 15 km/h  hết 20 phút, đoạn đường thứ hai dài 8 km trong 30 phút. Tính vận tốc trung bình trên cả hai đọan đường người ấy đã đi 
 Câu 4:

a. Kể tên và trình bày điều kiện xuất hiện của các loại lực ma sát. 
b. Biểu diễn véc tơ lực  sau : Lực kéo  vật theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ 3000N theo tỉ xích 1cm ứng với 600N
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